
Lớp :

Ngành học : 

Sĩ số :

Số SV đang học : 19

Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Trạng thái SV

1 DTN1753060005 Vàng Văn Cà 20/10/1999 Nam
Bản Seo Thèn B - Pa Vệ Sử - Mường Tè - 

Lai Châu
Bình thường

2 DTN1753060021 Thào A Dình 21/12/1999 Nam Mường Tè - Lai Châu Bình thường

3 DTN1753060020 Lầu Thị Dở 08/06/1998 Nữ
Bản Nông Cốc B - Long Hẹ - Thuân Châu 

- Sơn La
Bình thường

4 DTN1753060006 Trần Thị Kim Dung 01/02/1999 Nữ Đào Viên - Tràng Định - Lạng Sơn Bình thường

5 DTN1753130001 Phu Dì Dừ 05/07/1999 Nam
Sin Chải - Ma Ly Chải - Phong Thổ - Lai 

Châu
Bình thường

6 DTN1753060003 Lý Hải Đường 23/03/1998 Nam
Bản Tèng - Yên Đĩnh - Bạch Thông - Bắc 

Kạn
Bình thường

7 DTN1753160010 Vũ Thu Hiền 24/11/1999 Nữ Cam Đường - Lào Cai Bình thường

8 DTN1753060009 Cầm Văn Hoàn 06/05/1999 Nam
Muống Thượng - Huy Tường - Phù Yên - 

Sơn La
Bình thường

9 DTN17530A0022 Thèn Seo Hợp 30/06/1998 Nam Thèn Phàng - Xín Mần - Hà Giang Bình thường

10 DTN1753060004 Nguyễn Thanh Huyền 18/05/1999 Nữ Thượng Nung - Võ Nhai Thái Nguyên Bình thường

11 DTN1753060027 Hà Thị Quỳnh Lưu 21/12/1996 Nữ Phúc Ninh - Yên Bình - Yên Bái Bình thường

12 DTN1753060007 Vương Thị Nhâm 22/03/1999 Nữ
Lũng Vần - Ngọc Động - Thông Nông - 

Cao Bằng
Bình thường

13 DTN1753060001 Ngải Sình Pao 11/12/1998 Nam
Bản Khoa San - Mù Sang - Phong Thổ - 

Lai Châu
Bình thường

14 DTN1753060008 Ma Thị Quê 22/01/1999 Nữ Bình An - Lâm Bình - Tuyên Quang Bình thường

15 DTN1754120027 Nguyễn Hồng Sơn 10/07/1999 Nam Thái Nguyên Bình thường

16 DTN1753060010 Trần Nhật Tân 25/06/1999 Nam Nam Định Bình thường

17 DTN1753060012 Lê Thị Phương Thảo 01/03/1999 Nữ Đông Cao - Phổ Yên - Thái Nguyên Bình thường

18 DTN1753060026 Lò Thị Trẻ 06/01/1999 Nữ
Bản Nà Sẳng - Pắc Ta - Tân Uyên - Lai 

Châu
Bình thường

19 DTN1753060022 Nguyễn Thị Vui 01/08/1999 Nữ Thái Nguyên
Bình thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TL./ Hiệu trưởngNgười lập biểu

Thái Nguyên…, Ngày 14 tháng 10 năm 2019

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Lâm nghiệp 49

Lâm nghiệp
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DANH SÁCH SINH VIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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